
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /QĐ-SVHTTDL Đồng Tháp, ngày       tháng  3  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử đoàn Bóng đá U15 Đồng Tháp tham dự thi đấu 

vòng loại giải Vô địch Bóng đá U15 quốc gia năm 2020
__________________________________

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP  

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp, phân công
về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng
Tháp;

Xét Công văn số 81/TTHLTĐTDTT-ĐT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao về việc cử đoàn Bóng đá U15
tham dự thi đấu vòng loại giải Vô địch Bóng đá U15 quốc gia năm 2020.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng Quản lý TDTT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cử đoàn vận động viên Bóng đá U15 của Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu thể dục thể thao tham gia thi đấu vòng loại giải Vô địch Bóng đá U15
quốc gia năm 2020, gồm 26 thành viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Thời gian thi đấu từ ngày 12/3 đến ngày 06/4/2020, tại thành phố
Hồ Chí Minh. Kinh phí tham dự chi từ nguồn sự nghiệp đào tạo thể thao của
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao năm 2020. 

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký,
Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở,

Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và
Thi đấu Thể dục Thể thao và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm HLTĐ&TDTT;
- Lưu: VT, QLTDTT, (Thúc) 03b.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bình Minh



UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Đồng Tháp, ngày        tháng     3  năm 2020

DANH SÁCH
Đoàn VĐV Bóng đá U15 Đồng Tháp tham dự thi đấu  

vòng loại giải Vô địch Bóng đá U15 quốc gia năm 2020 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SVHTTDL ngày      /3/2020

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp)

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ Tuyến
Ghi
chúNam Nữ

1
Nguyễn Văn Vững 1968 Trưởng đoàn

2
Phạm Quốc Dũng 1976 Phó T.Đoàn

3
Huỳnh Ngọc Hiển 1972 HLV Trưởng Trẻ

4
Trần Hồ Phúc

1985 Trợ lý HLV Trẻ

5
Lê Phi Hổ 

1963 Trợ lý HLV Trẻ

6
Ngô Thành Chiến 1957 Bác sĩ

7
Nguyễn Thanh Vũ 1968 Tài xế

8
Lê Hoàng Đạt 2006 Vận động viên NK

9
Thạch Nguyễn Hoàng Hùng 2006 Vận động viên NK

10
Nguyễn Minh Trí 2006 Vận động viên NK

11
Trần Duy Tân 2006 Vận động viên NK

12
Lê Huỳnh Triệu 2006 Vận động viên NK

13
Lê Thành Quốc 2006 Vận động viên NK

14
Bùi Quốc Duy 2006 Vận động viên NK

15
Nguyễn Tiến Đạt 2006 Vận động viên NK

16
Lê Thanh Phúc 2006 Vận động viên NK

17
Nguyễn Hoàng Tâm 2006 Vận động viên NK

18
Đinh Tấn Hòa Nhã 2006 Vận động viên NK



19
Tống Hạo Nam 2006 Vận động viên NK

20
Nguyễn Xuân Trường Thịnh 2006 Vận động viên NK

21
Nguyễn Gia Huy 2006 Vận động viên NK

22
Trần Trung Thiệt 2006 Vận động viên NK

23
Nguyễn Văn Mây 2006 Vận động viên NK

24
Lê Minh Giúp 2006 Vận động viên NK

25
Nguyễn Quỳnh 2006 Vận động viên NK

26
Đinh Phước Sang 2005 Vận động viên Trẻ





ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
ĐOÀN BÓNG ĐÁ U15 ĐỒNG THÁP THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U15 QUỐC GIA NĂM 2020

ST
T

Họ và tên Ngày sinh Quốc tịch
Số Hộ

Chiếu/CM
ND

Thời hạn
hộ chiếu

Vị trí
Chiều

cao
Cân
nặng

Số
áo

CLB
Trước đây

01 Nguyễn Văn Vững 1968 Việt Nam 340937591 Trưởng đoàn

02 Phạm Quốc Dũng 1976 Việt Nam 340948226 Phó T.Đoàn

03 Huỳnh Ngọc Hiển 1972 Việt Nam 340794307 HLV Trưởng

04 Trần Hồ Phúc
1985

Việt Nam 341204520 Trợ lý HLV

05 Lê Phi Hổ
1963

Việt Nam 340072998 Trợ lý HLV

06 Ngô Thành Chiến 1957 Việt Nam 340937591 Bác sĩ

07 Nguyễn Thanh Vũ 1968 Việt Nam 340516263 Tài xế

08 Lê Hoàng Đạt 29/03/2006 Việt Nam C8731516 17/01/2025 TM 1m68 72 kg 1 Đồng Tháp

09 Thạch Nguyễn Hoàng Hùng 27/01/2006 Việt Nam C8749057 13/01/2025 HV 1m69 56 kg 3 Đồng Tháp

10 Nguyễn Minh Trí 15/05/2006 Việt Nam C8749139 14/01/2025 HV 1m53 42 kg 4 Đồng Tháp



11 Trần Duy Tân 11/04/2006 Việt Nam C8744823 13/01/2025 HV 1m62 62 kg 5 Đồng Tháp

12 Lê Huỳnh Triệu 16/06/2006 Việt Nam C8743853 14/01/2025 TV 1m58 50 kg 7 Đồng Tháp

13 Lê Thành Quốc 22/03/2006 Việt Nam C8744833 13/01/2025 TV 1m69 60 kg 8 Đồng Tháp

14 Bùi Quốc Duy 09/02/2006 Việt Nam C8743572 14/01/2025 TV 1m65 47 kg 9 Đồng Tháp

15 Nguyễn Tiến Đạt 30/08/2006 Việt Nam C8746477 17/01/2025 TĐ 1m68 58 kg 10 Đồng Tháp

16 Lê Thanh Phúc 26/02/2006 Việt Nam C8744890 13/01/2025 HV 1m64 57 kg 11 Đồng Tháp

17 Nguyễn Hoàng Tâm 25/06/2006 Việt Nam C8743559 14/01/2025 HV 1m59 48 kg 14 Đồng Tháp

18 Đinh Tấn Hòa Nhã 05/01/2006 Việt Nam C4604611 24/02/2023 HV 1m69 54 kg 15 Đồng Tháp

19 Tống Hạo Nam 09/03/2006 Việt Nam C8731541 17/01/2025 TV 1m60 57 kg 17 Đồng Tháp

20 Nguyễn Xuân Trường Thịnh 18/03/2006 Việt Nam C8802163 03/02/2025 TV 1m66 53 kg 18 Đồng Tháp

21 Nguyễn Gia Huy 18/01/2006 Việt Nam 342146082 TĐ 1m71 50 kg 19 Đồng Tháp

22 Trần Trung Thiệt 10/09/2006 Việt Nam C8721917 30/01/2025 TĐ 1m69 58 kg 21 Đồng Tháp

23 Nguyễn Văn Mây 14/04/2006 Việt Nam C8746017 16/01/2025 TV 1m63 46 kg 27 Đồng Tháp

24 Lê Minh Giúp 19/01/2006 Việt Nam C8749062 13/01/2025 TM 1m70 53 kg 28 Đồng Tháp



25 Đinh Phước Sang 02/10/2005 Việt Nam 364255621 TM 1m79 77 kg 29 Đồng Tháp

26 Nguyễn Quỳnh 18/06/2006 Việt Nam C8723679 17/01/2025 HV 1m67 52 kg 30 Đồng Tháp

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bình Minh
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